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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án và tô (  ) vào phiếu bài làm.
Câu 1. Văn bản trên trang chiếu có tác dụng là:
A. Giúp dễ nhớ nội dung, đẹp mắt, thu hút sự quan tâm của người nghe
B. Thu hút sự quan tâm
C. Tạo ấn tượng
D. Giúp người nghe nhanh chóng tiếp nhận nội dung tóm tắt của trang chiếu
Câu 2. Sử dụng màu sắc phù hợp sẽ:
A. Làm cho bài trình chiếu trở nên bắt mắt
B. Tác động đến trực tiếp cảm xúc của người xem
C. Làm cho bài trình chiếu trở nên sinh động
D. Làm cho bài trình chiếu trở nên sinh động, bắt mắt, tác động đến cảm xúc của người xem.
Câu 3. Nội dung trên trang chiếu có thể là:
A. Văn bản, hình ảnh, âm thanh
B. Văn bản, hình ảnh, biểu đồ, âm thanh, đoạn phim
C. Biểu đồ, văn bản, âm thanh
D. Biểu đồ, trang vẽ, ca khúc
Câu 4. Để lưu bài trình chiếu:
A. Home Save	B. File  Save	C. File  Exit	D. Insert  Save
Câu 5. Khi trình chiếu nội dung của mỗi trang chiếu:
A. Tùy theo nội dung thể hiện để chọn âm thanh cho phù hợp.
B. Tuyệt đối không nên sử dụng hiệu ứng âm thanh.
C. Bắt buộc phải có 2 hiệu ứng âm thanh trở lên.
D. Bắt buộc phải có 1 hiệu ứng âm thanh đi kèm.
Câu 6. Bài trình chiếu là tập hợp:
A. Các trang chiếu	B. Hình ảnh	C. Các trang văn bản	D. Âm thanh
Câu 7. Đâu là nhân tố đóng vai trò quan trọng trong việc thiết kế một bài trình chiếu?
A. Bố cục, nội dung, màu sắc, hình ảnh.
B. Màu sắc, hình ảnh
C. Nội dung, bố cục
D. Hình ảnh, bố cục
Câu 8. Có thể thay đổi kích thước và màu sắc của chữ trong đầu trang văn bản không?
A. Chỉ có thể thay đổi kích thước chữ
B. Có thể thay đổi kích thước và màu sắc của chữ trong đầu trang văn bản
C. Chỉ có thể thay đổi màu sắc chữ
D. Không thể thay đổi kích thước và màu sắc của chữ trong đầu trang văn bản
Câu 9. Tác dụng của các mẫu bố trí trang chiếu:
A. Giúp người làm dễ dàng trình bày nội dung một cách nhất quán, thu hút người xem
B. Là nơi nhập nội dung dạng văn bản
C. Là để trình bày nội dung chiếu một cách dễ dàng
D. Là để trình bày nội dung chiếu một cách nhất quán
Câu 10. Sắp xếp các việc dưới đây theo thứ tự thực hiện thêm thông tin vào chân trang chiếu.
a) Chọn, nhập thông tin hiển thị ở chân trang chiếu.
b) Chọn nút lệnh Apply để áp dụng cho trang chiếu hiện thời (hoặc Apply to All để áp dụng cho tất cả các trang chiếu).
c) Chọn thẻ Insert rồi chọn nút lệnh [image: ]
d) Chọn trang chiếu.
A. d  c  a  b	B. b  a  d  c	C. b  c  d  a	D. b  c  a  d
Câu 11. Thông tin nào thường được sử dụng để thêm vào đầu trang, chân trang?
A. Số trang hay thời gian trình chiếu.
B. Tiêu đề bài trình chiếu.
C. Tên người trình chiếu, tên công ti.
D. Số trang, tên người trình chiếu, tên đơn vị,…
Câu 12. Mỗi trang chiếu thường có:
A. Thân trang và chân trang
B. Đầu trang và chân trang
C. Đầu trang và thân trang
D. Tiêu đề trang và nội dung trang chiếu
Câu 13. Một bài trình chiếu đẹp, chuyên nghiệp khi có:
A. nhiều hình ảnh
B. sự phối hợp hoàn hảo của nội dung, bố cục và màu sắc
C. nhiều chữ, nhiều hình ảnh
D. nhiều chữ
Câu 14. Làm thế nào để thêm ngày tháng vào đầu trang văn bản?
A. Sử dụng tính năng chèn bảng vào đầu trang
B. Sử dụng tính năng chèn video vào đầu trang
C. Sử dụng tính năng chèn hình ảnh vào đầu trang
D. Sử dụng tính năng Header & Footer trong trình xử lý văn bản
Câu 15. Em có thể làm làm gì với các trang chiếu?
A. Định dạng trang chiếu	B. Thêm đầu trang
C. Thêm chân trang	D. Đánh số cho trang chiếu
Câu 16. Cách tạo đầu trang văn bản trong Microsoft Word là gì?
A. Chọn tab 'View' -> Chọn 'Header' -> Chọn kiểu đầu trang muốn sử dụng
B. Chọn tab 'Review' -> Chọn 'Header' -> Chọn kiểu đầu trang muốn sử dụng
C. Chọn tab 'Home' -> Chọn 'Header' -> Chọn kiểu đầu trang muốn sử dụng
D. Chọn tab 'Insert' -> Chọn 'Header' -> Chọn kiểu đầu trang muốn sử dụng
Câu 17. Có thể tạo đầu trang văn bản khác nhau cho từng trang không?
A. Có thể tạo đầu trang văn bản khác nhau cho từng trang
B. Chỉ có thể tạo một đầu trang duy nhất cho toàn bộ văn bản
C. Chỉ có thể tạo đầu trang văn bản khác nhau cho từng đoạn văn
D. Không thể tạo đầu trang văn bản khác nhau cho từng trang
Câu 18. Để trình chiếu từ trang đầu ta ấn phím sau đây trên bàn phím:
A. Insert	B. Ctrl+F4.	C. F5	D. Enter
Câu 19. Muốn xóa trang chiếu, ta thực hiện:
A. Bôi đen nội dung trên trang chiếu cần xóa và nhấn Delete
B. Nháy chuột vào biểu tượng trang chiếu cần xóa ở ngăn bên phải và nhấn phím Delete
C. Chọn trang chiếu và nhấn phím Delete
D. Nháy chuột vào biểu tượng trang chiếu cần xóa ở ngăn bên trái và nhấn phím Delete

Câu 20. Khi sử dụng các màu cho trang trình chiếu nên?
A. Nên chọn màu văn bản có độ tương phản cao với màu nền
B. Kết hợp các màu cùng nhóm với nhau
C. Không sử dụng quá nhiều màu trên một trang chiếu
D. Kết hợp các màu cùng nhóm, chú ý không dùng quá nhiều màu và độ tương phản của các màu với trang chiếu.
[bookmark: _Hlk223418036]PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. 
Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu học sinh chọn đúng hoặc sai và tô (  ) vào phiếu bài làm.

Câu 1 (1 điểm). Sau khi học bài định dạng nâng cao cho trang chiếu có một số ý kiến như sau. Em hãy cho biết ý kiến nào đúng, ý kiến nào sai?
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	A
	Văn bản trên trang chiếu cần ngắn ngọn, xúc tích.
	
	

	B
	Văn bản trên trang chiếu càng chi tiết, đầy đủ càng tốt.
	
	

	C
	Sử dụng càng nhiều màu sắc cho văn bản trên trang chiếu càng giúp người nghe tập trung.
	
	

	D
	Sử dụng nhiều loại phông chữ cho văn bản trên trang chiếu sẽ thu hút được sự chú ý của người nghe.
	
	


Câu 2 (1 điểm). Có một số ý kiến của các bạn học sinh về việc tạo đầu trang, chân trang cho văn bản dưới đây. Em hãy cho biết ý kiến nào đúng, ý kiến nào sai?
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	A
	Đầu trang, chân trang có thể chứa chữ, hình ảnh, hình vẽ đồ hoạ và số trang (được đánh tự động).
	
	

	B
	Nếu nhập nội dung chân trang, đầu trang, sau đó thực hiện chọn mẫu đầu trang, chân trang thì nội dung đã nhập sẽ bị mất.
	
	

	C
	Chỉ có thể đặt số trang ở phần đầu trang hoặc chân trang.
	
	

	D
	Có thể tự thiết kế đầu trang, chân trang hoặc chọn mẫu có sẵn.
	
	


PHẦN III. TỰ LUẬN (3 điểm) 
Học sinh trả lời câu 1 đến câu 2 vào phiếu bài làm.
Câu 1 (1 điểm). Hãy điền số thứ tự các bước (từ 1 đến 4) vào cột bên trái để sắp xếp lại các bước chèn số trang vào văn bản sao cho đúng.
	Bước
	Nội dung

	
	Nhảy chuột chọn lệnh [image: ] để hoàn thành việc tạo số trang.

	
	Nháy chuột chọn Insert.

	
	Trong nhóm lệnh Header and Footer chọn lệnh Page Number.

	
	Chọn đặt số trang ở đầu trang hoặc chân trang (Top of Page hoặc Bottom of Page) rồi chọn vị trí bên trái, bên phải hoặc ở giữa.


Câu 2 (2 điểm). 
a) Văn bản và màu sắc trên trang chiếu cần được định dạng như thế nào? 
b) Văn bản được định dạng phù hợp có tác dụng gì?
-----------------------HẾT---------------------

- Học sinh không được sử dụng tài liệu;
- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
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